
STT GIẢNG VIÊN SỐ GIỜ KHOA 
HỌC CHUẨN

SỐ GIỜ NCHK  ĐÃ 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Việt Nga 500 880
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 500 5220
3 Thân Văn Thanh 500 1350
4 Trần Quang Huy 500 970
5 Lương Bá Phương 500 2780
6 Chu Thị Bích Liên 400 990
7 Hoàng Thị Minh Ánh 400 880
8 Đỗ Thị Thu Trang 400 1292
9 Nguyễn Thị Thúy Huệ 400 270

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 400 540
11 Nguyễn Phương Loan 400 1140
12 Phạm Thị Hà 400 555
13 Nguyễn Thùy Linh 400 570
14 Nguyễn Thị Thu Hương 500 1140
15 Trần Thị Thanh Huyền 400 420
16 Nguyễn Hồng Thủy 400 540

TỔNG CỘNG 7000 19537

STT GIẢNG VIÊN SỐ GIỜ KHOA 
HỌC CHUẨN

SỐ GIỜ NCHK  ĐÃ 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Việt Nga 700 1277
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 900 3000
3 Dương Thị Hào 700 730
4 Thân Văn Thanh 700 860
5 Trần Quang Huy 700 750
6 Lương Bá Phương 700 1700
7 Chu Thị Bích Liên 480 1600
8 Hoàng Thị Minh Ánh 600 670
9 Đỗ Thị Thu Trang 600 600

10 Nguyễn Thị Thúy Huệ 600 1250
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung 600 610
12 Nguyễn Phương Loan 600 600
13 Phạm Thị Hà 600 650
14 Nguyễn Thùy Linh 600 600

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TRUYÊN TRUYỀN

NĂM HỌC 2018-2019

NĂM HỌC 2017-2018

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
QUY ĐỔI GIAI ĐOẠN 2017-2022

KHOA NGOẠI NGỮ



15 Nguyễn Thị Thanh Hà 700 700
16 Lê Ngọc Oanh 600 720
17 Lê Thị Phượng 600 1320
18 Trịnh Thị Thu Hiền 600 1380
19 Dương Thị Thúy Hằng 700 800
20 Vũ Ngọc Long 600 640
21 Phạm Thu Giang 300 290
22 Nguyễn Thị Kiều Linh 600 350
23 Trương Thủy Chung 600 640
24 Nguyễn Tuấn Anh 300 530
25 Vũ Phương Anh 600 650
26 Nguyễn Thị Thu Hương 700 820
27 Trần Thị Thanh Huyền 700 1600
28 Nguyễn Hồng Thủy 600 600
29 Nguyễn Thanh Phương 600 1020

TỔNG CỘNG 17880 26957

STT GIẢNG VIÊN SỐ GIỜ KHOA 
HỌC CHUẨN

SỐ GIỜ NCHK  ĐÃ 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Việt Nga 700 2350
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 900 1500
3 Dương Thị Hào 700 710
4 Thân Văn Thanh 700 1034
5 Trần Quang Huy 700 750
6 Lương Bá Phương 700 2000
7 Nguyễn Thị Thanh Hà 700 700
8 Dương Thị Thúy Hằng 700 1105
9 Chu Thị Bích Liên 600 825

10 Hoàng Thị Minh Ánh 600 600
11 Đỗ Thị Thu Trang 600 600
12 Nguyễn Thị Thúy Huệ 600 600
13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 600 700
14 Nguyễn Phương Loan 600 740
15 Phạm Thị Hà 600 700
16 Nguyễn Thùy Linh 600 610
17 Lê Ngọc Oanh 600 700
18 Lê Thị Phượng 600 1400
19 Trịnh Thị Thu Hiền 600 650
20 Vũ Ngọc Long 600 500

21 Phạm Thu Giang 300 550 Nghỉ thai 
sản

22 Nguyễn Thị Kiều Linh 600 220
23 Trương Thủy Chung 600 1300
24 Nguyễn Tuấn Anh 600 450

25 Vũ Phương Anh 600 0 Nghỉ không 
lương

NĂM HỌC 2019-2020



26 Nguyễn Thị Thu Hương 700 1175
27 Trần Thị Thanh Huyền 700 875
28 Nguyễn Hồng Thủy 600 600
29 Nguyễn Thanh Phương 600 1400

TỔNG CỘNG 18300 25344

STT GIẢNG VIÊN SỐ GIỜ KHOA 
HỌC CHUẨN

SỐ GIỜ NCHK  ĐÃ 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Việt Nga 700 2050
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 900 1550
3 Dương Thị Hào 700 631.25
4 Thân Văn Thanh 700 600
5 Nguyễn Thị Hương 350 800
6 Lương Bá Phương 700 2050
7 Nguyễn Thị Thanh Hà 700 650
8 Dương Thị Thúy Hằng 700 620
9 Chu Thị Bích Liên 600 900

10 Hoàng Thị Minh Ánh 600 745
11 Đỗ Thị Thu Trang 600 0 Xin nghỉ  
12 Nguyễn Thị Thúy Huệ 600 600
13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 600 557
14 Nguyễn Phương Loan 600 700
15 Phạm Thị Hà 600 685
16 Nguyễn Thùy Linh 600 567
17 Lê Ngọc Oanh 600 310
18 Lê Thị Phượng 600 612.5
19 Trịnh Thị Thu Hiền 600 650
20 Vũ Ngọc Long 600 50
21 Phạm Thu Giang 600 600
22 Nguyễn Thị Kiều Linh 600 600
23 Trương Thủy Chung 600 800
24 Nguyễn Tuấn Anh 600 100
25 Nguyễn Thị Thu Hương 700 750
26 Trần Thị Thanh Huyền 700 750
27 Nguyễn Hồng Thủy 600 600
28 Nguyễn Thanh Phương 600 900
29 Trần Thị Vân Thùy 600 600
30 Đỗ Quang Khang 600 450
31 Nguyễn Hữu Hoàng 600 650
32 Hoàng Thị Dung 600 650
33 Trần Quang Huy 700 1200

TỔNG CỘNG 20750 23977.75

STT GIẢNG VIÊN SỐ GIỜ KHOA 
HỌC CHUẨN

SỐ GIỜ NCHK  ĐÃ 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

NĂM HỌC 2020-2021

NĂM HỌC 2021-2022



1 Nguyễn Thị Việt Nga 700 2050
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 900 1700
3 Dương Thị Hào 700 1200
4 Thân Văn Thanh 490 455
5 Nguyễn Thị Hương 600 1350
6 Lương Bá Phương 700 1250
7 Nguyễn Thị Thanh Hà 490 381
8 Dương T Thúy Hằng 700 557
9 Chu Thị Bích Liên 700 1000

10 Hoàng Thị Minh Ánh 600 600
11 Nguyễn Thị Thúy Huệ 600 1025
12 Nguyễn T Hồng Nhung 600 1075
13 Nguyễn Phương Loan 600 455
14 Phạm Thị Hà 600 600
15 Nguyễn Thùy Linh 600 900
16 Lê Ngọc Oanh 600 500
17 Lê Thị Phượng 700 875
18 Trịnh Thị Thu Hiền 600 959
19 Vũ Ngọc Long 600 705
20 Phạm Thu Giang 600 900
21 Nguyễn Thị Kiều Linh 480 0
22 Trương Thủy Chung 600 600
23 Nguyễn Tuấn Anh 600 750
24 Nguyễn Thị Thu Hương 700 750
25 Trần Thị Thanh Huyền 700 900
26 Nguyễn Hồng Thủy 600 700
27 Nguyễn Thanh Phương 600 960
28 Trịnh Thị Diệu Huyền 240 300
29 Trần Thị Vân Thùy 600 1200
30 Đỗ Quang Khang 600 810
31 Nguyễn Hữu Hoàng 600 1300
32 Hoàng Thị Dung 600 600

TỔNG CỘNG 19600 27407

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Việt Nga
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